Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới 
Unit 8: GETTING STARTED, SKILLS 1, SKILLS 2
GETTING STARTED
MỞ ĐẦU (tr. 16)
Trại hè của cậu như thế nào?
1. Hãy lắng nghe và đọc.
Nick: Trại hè quốc tế của cậu thế nào, Phong?

Phong: Rất tuyệt, thật tuyệt vời.

Nick: Trông cậu có vẻ rất vui. Cậu thích gì về nó?

Phong: Thật khó để nói. Mọi thứ thật tuyệt vời: bạn bè, những nơi mình tham quan, các hoạt động...

Nick: Ồ... tiếng Anh của cậu cải thiện nhiều rồi đấy!

Phong: Chác chắn rồi. Mình sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, với những người bạn từ các nước khác.

Nick: Họ đến từ đâu vậy?

Phong: Mọi nơi! Những nơi như Ấn Độ, Canada... Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức ở đây tại Singapore.

Nick: Đúng vậy. Cậu có kết bạn với những người ở các nước nói tiếng Anh không? 
Phong: Mình cùng nhóm với hai bạn nam đến từ úc và một bạn nữ đến từ Mĩ.

Nick: Cậu có thấy khó khăn khi hiểu họ không?

Phong: Ban đầu mình thấy thật khó để hiểu họ. Có lẽ bởi vì giọng của họ nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Nick: Thật tuyệt khi cậu có thể thực hành tiếng Anh với người bản xứ. Khi nào cậu trở về?

Phong: Trại hè của chúng mình kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và mình bắt chuyến bay đêm trở về trong ngày.

Nick: Mong sớm gặp lại cậu. Chơi vui nhé!

Phong: Cảm ơn. Tạm biệt.

a. Tìm một từ hoặc một cách diễn đạt trong bài hội thoại mà bạn sử dụng khi bạn ...
1. nghĩ điều gì đó là tuyệt vời

2. đồng ý với ai đó

3. không thể quyết định

3. không chắc về điều gì đó

 

Bạn còn biết cách diễn đạt nào khác có nghĩa tưomg tự hay không?
Giải:
1. awesome, just awesome

2. absolutely right

3. It’s hard to say

4. Perhaps

b. Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.
1. Hiện giờ Phong đang ở đâu?

2. Những người cắm trại đến từ đâu?

3. Cho đến giờ Phong đã làm những gì?

4. Tại sao bạn ấy có thể cải thiện được tiếng Anh của mình?

5. Ai là người cùng đội với Phong?

6. Khi nào Nick có thể gặp Phong?

Giải:
1. He’s at an international summer camp (in Singapore).

(Bern ay đang ở một trại hè quốc tế (ở Singapore). )

2. They come from different countries.

(Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. )

3. He has made new friends, visited places, and taken part in different activities.

(Bạn ấy kết hạn, thăm quan và tham gia nhiều hoạt động khác nhau. )

4. Because he uses English every day with people from different countries.

(Vì bạn ấy sử dụng tiếng Anh hàng ngày với người từ các quốc gia khác nhau. )

5. Two boys from Australia and a girl from the USA.

(2 bạn trai đến từ Úc và một cô gái đến từ Mĩ. )

6. After July 15th. (Sau ngày 15/7. )

2. Hoàn thành những câu với những từ/ cụm từ trong khung.
người nói bản xứ                     Mĩ

ngôn ngữ chính thức               trại hè

các quốc gia nói tiếng Anh       giọng

1. Năm ngoái, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại một ............... ở Anh.

2. Mĩ, Anh và New Zealand đều là ................

3. Người Úc là .............. bởi vì họ sử dụng nó như ngôn ngữ mẹ đẻ.

4. Mĩ nằm ở vùng trung bắc châu Mĩ.

5. Thông thường, người ở những nơi khác nhau trên cùng một đất nước nói ngôn ngữ của họ với ................. khác nhau.

6. Tiếng Anh là .................. ở những quốc gia như Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Giải:
1. summer camp

2. English speaking countries

3. native speakers 4 The USA

5. accents

6. official language

3. Đặt tên nước bên dưới lá cờ của nó.
Giải:
1. the USA        2. the United Kingdom       3. Singapore

4.  Australia      5. Canada                        6. New Zealand

4. TRÒ CHƠI: HỌ Ở ĐÂU?
Thực hành theo nhóm 5-6 ngưòi. Xác định 6 quốc gia trong phần 3 trên bản đồ bên dưới. Nhóm nào tìm ra được tất cả các quốc gia đầu tiên sẽ thắng.

SKILLS 1
CÁC KĨ NĂNG 1 (tr. 22)
Kĩ năng đọc
1. Thảo luận những câu hỏi sau. Sau đó đọc đoạn văn.
1. Scotland ở đâu? 
2. Vùng đất này nổi tiếng về gì?

Giải:
1. It’s in the north of Great Britain. (Nó ở phía bắc nước Anh)

2. It’s famous for its rich and unique culture as well as its amazing natural beauty, its historic castles, its traditional festivals, and its whisky. (Nó nổi tiếng vì văn hoá độc nhất vô nhỉ cũng như vẻ đẹp tự nhiên đầy kinh ngạc, những lâu đài lịch sử, các festival truyền thống và rượu whisky.)

SCOTLAND - VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG TRUYỀN THUYẾT
Scotland nắm ở phía bắc nước Anh. Nó nổi tiếng về nền văn hóa phong phú cũng như vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Khách tham quan đến vùng đất này có thể dành suốt cả ngày để khám phá những lâu đài cổ hàng thế kỉ. Nhưng hãy cẩn trọng - truyền thuyết nói rằng một số lâu đài này bị các hồn ma ám. Những người thích vui vẻ có thể trải nghiệm lễ hội nổi tiếng thế giới tại đây, Các Trò chơi Cao nguyên nơi họ có thể tham gia các hoạt động của người Scotland độc đáo như chui ống, đánh trống và nhảy múa. Họ cũng có thê xem những môn thê thao truyền thống, hoặc uống rượu whisky với người dân địa phương. Lái xe qua những đồng cỏ xanh bao la, hoặc chèo thuyền trên các hồ phong cảnh, hoặc nhữnghồ nhỏ- là những điểm thu hút khác mà Scotland mang đến.

Những người vĩ đại của vùng đất truyền thuyết này cũng đã đem đến nhiều phát minh quan trọng của thế giới như điện thoại, ti vi, thuốc penicilin và áo mưa. Edinburgh, thủ đô và là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội chữa cháy riêng của nó vào năm 1824. Đại học Edinburgh chào đón nữ sinh viên y khoa đầu tiên ở Anh vào năm 1869.

 

2. Nối mỗi nơi hoặc sự kiện với 2 đặc điểm của nó
	 Nơi chốn  
	 Đặc điểm

	 1. Edinburgh
	 a. bị ma ám

	 2. lâu đài
	 b. chơi ống và đánh trống

	 3. Trò chơi Cao nguyên     
	 c. cổ hàng thê kỉ

	 4. hồ
	 d. đội chữa cháy đầu tiên trên thế giới     

	 
	 e. phong cảnh

	 
	 f. nữ sinh viên y khoa đầu tiên

	 
	 g. đi thuyền

	 
	 h. thể thao truyền thống


Giải:
1. d, f     2. a, c;       3. b, h;      4. e,g

 

3. Đọc đoạn văn lần nữa và trả lời các câu hỏi sau.
1. Scotland nổi tiếng về nền văn hóa phong phú phải không?

2. Bạn có thể thấy gì khi khám phá lâu đài?

3. Bạn có thể xem những hoạt động gì của Trò chơi Cao nguyên Scotland?

4. Những thứ được phát minh ở Scotland là gì?

5. Đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới được thành lập khi nào?

Giải:
1. Yes, it is.

2. A ghost.

3. Piping, drumming and dancing

4. The television, telephone, penicilin, the rain coat 5 In 1824

 

Kĩ năng nói
4. Thực hành theo cặp. Nói về những điều bạn thích nhất về Scotland. Đưa ra lí do của bạn.
Ví dụ:
- Bạn thích điều gì về Scotland?

- Mình thích các lâu đài.

- Tại sao?

- Bởi vì mình muốn thấy ma!

 

5. Thực hành theo nhóm. Đọc và thảo luận những thông tin thú vị này về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước úc. Sau đó trình bày trước lớp.
Nước Úc - Những điều thú vị
- quốc gia duy nhất trên thế giới bao phủ cả một lục địa.

- thủ phủ của thế giới về thể thao và những hoạt động ngoài trời (70% dân số tham gia thường xuyên).

- hàng rào dài nhất thế giới (5. 400km); được xây dựng để bảo vệ số lượng cừu lớn nhất thế giới (khoảng 175 triệu con); được cho là có thể nhìn thấy từ không gian.

- trại gia súc lớn nhất thế giới (trại Anna Creek); lớn hơn cả Bỉ.

 

Thuyết trình:
It is the world’s only country which covers an entire continent. It is the world’s capital of sports and outdoor activities (70% of polupation regularly participate). It is the longest fence (5,400 km) which was built to protect the world’s largest population of sheep (about 175 million) and is claimed to be seen from outer space. It has the world’s largest cattle station (Anna Creek station) and larger than Belgium. (Nó là quốc gia duy nhất trên thế giới bao phủ cả một lục địa. Nó là thủ đô của thể thao và các hoạt động ngoài trời (70% dân số thường xuyên tham gia). Nó là hàng rào lớn nhất thế giới (5.400km) được dựng lên để bảo vệ đàn cừu lớn nhất thế giới (chừng 175 triệu con) và được cho rằng có thể thấy từ không gian. Nó có trạm gia súc lớn nhất thế giới (trạm Anna Creek) và lớn hơn cả nước Bỉ.)
COUNTRIES SKILLS 1
CÁC KĨ NĂNG 2 (tr. 23)
Kĩ năng nghe
WANAKA - NEW ZEALAND
Hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình của một ngày tham quan Wanaka, một thị trấn nằm ở phía nam New Zealand. 
1. Nghe và điền thời gian vào lịch trình của các sự kiện.
Đến Thế giới Câu đố: (1) 
Rời Thế giới Câu đố: (2) 
Gặp ở hồ Wanaka: (3) 
Xe buýt rời đi: (4) 
Giải:  1. 9:30:     2. 12:30;     3. 4:00;     4. 4:15

 

2. Nghe lại và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D.
1. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy trong Thế giới Câu đố là ..................

A. Hồ Wanaka.       B. Tháp Tựa.      C. Quán cà phê rộng lớn.

2. Phòng Ảo giác đem đến cho bạn ................... .

A. bức tranh về tháp tựa.

B. một bộ sưu tập các câu đố trò chơi,

b. một bộ sưu tập những kĩ xảo 3 chiều.

3. .............. có lẽ là địa điểm thu hút được chụp hình nhiều nhất ở New Zealand.

A. Tháp Tựa              B. Phòng Ảo giác          C. Thế giới Câu đố

4. Ho Wanaka được gọi là ................

A. điểm thu hút tự nhiên          B. thiên đường tự nhiên.              C. địa danh đẹp

5. Ở hồ Wanaka bạn có thể .

A. đạp xe và đi bộ.              B. lái xe                C. leo núi

Giải:  1.B        2. C       3. C       4. B       5. A 

 

Audio script:
Good morning. I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzing World at 9. 30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The Illusion Room is must-see as there’s nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand.

At 12. 30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand’s fourth largest lake. This 'natural paradise’ has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o’clock and the bus leaves at exactly 4. 15.

I hope...

 

Kĩ năng viết
3a. Chọn ra 4 hoạt động từ danh sách mà bạn muốn làm trong 2 ngày tham quan Washington DC, thủ đô của Mĩ.
1. Đi ca nô dọc kênh C&O, ngắm nhìn phong cảnh đẹp.

1. Khám phá Washington D.C. trên xe điện lên xuống.

2. Tham quan nhà Trắng, nơi tổng thống Mĩ sống.

3. Thăm Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.

4. Đạp xe trong Công viên Quốc gia.

5. Thưởng thức mùa hoa anh đào nở tại Tidal Basin.

b. Lập trình cho chuyến tham quan của bạn
	  Ngày    
	    Thời gian   
	Hoạt động

	 1
	 9:00
	 Khám phá Washington D. C. trên xe điện lên xuống.      

	
	 13:00
	 Thăm nhà Trắng, nơi tổng thống Mĩ sống.

	 2
	 8:00
	 Thăm Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.

	
	 14:00
	 Đạp xe trong Công viên Quốc gia.



 

4. Viết một đoạn văn miêu tả lịch trình chuyến tham quan của bạn. Bạn có thể bắt đầu với:
Đây là lịch trình của chúng tôi trong chuvến tham quan hai ngày Washington D.C. Ngày đầu tiên, chúng tôi...

Giải:
This is the schedule for my 2-day visit to Washington D. c. On the first day, we arrive at Reagan Airport at 6. 00 A. M. , take a cab to hotel nearby. After checking in, we go to the White House and take some pictures. At about 10. 00, we visit the Capitol. After lunch, we visit the Washington National Cathedral and spend the rest of the day visiting National History Museum. On the second day, we go to National Gallery of Art. We have lunch at the American Indian Museum Restaurant. In the afternoon we go to Washington Monument and American History Museum.

(Đây là lịch trình cho chuyến thăm 2 ngày của tôi đến thủ đô Washington D. C. Vào ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ đến sân hay Reagan vào lúc 6 giờ sáng, đón tắc xi đến một khách sạn gần đấy. Sau khi làm thủ tục, chúng tôi sẽ đi đến Nhà Trang và chụp một số ảnh. Khoáng 10 giờ, chúng tôi thăm Điện Capitol. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi sẽ đến thăm Nhà thờ Chính toà Quốc gia Washington và dành phần thời gian còn lại trong ngày thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Vào ngày thứ hai, chúng tôi sẽ đến Phòng Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia. Chúng tôi sẽ dùng cơm trưa tại Nhà hàng Bảo tàng Người Da đó Mĩ. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi đến Đài Tưởng niệm Washington và Viện Bảo tàng Lịch sử Mĩ.)

